
          Tuyên Quang, ngày 31 tháng 8 năm 2018

Tên huyện Tên tỉnh

1. Ngành Công tác xã hội

1 09006473 7760101 Lại Minh Chiến 09/07/2000 Nam 1 01 Sơn Dương Tuyên Quang C19 VA 7.25 SU 5 GD 8.75 21 2.75 23.75

4. Ngành Kế Toán

2 09004905 7340301 Nguyễn Minh Hiếu 09/04/2000 Nam 1 01 Yên Sơn Tuyên Quang D01 TO 4.4 VA 4.5 ANH 4.8 13.7 2.75 16.45

6. Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

1 0900144907810103 Trần Thị Huế 06/12/2000 Nữ 1 01 TP Tuyên Quang Tuyên Quang C00 VA 8.5 SU 4 DI 5.75 18.25 2.75 21

2 09001189 7810103 Nguyễn Quốc Hưng 25/11/2000 Nam 1 TP Tuyên Quang Tuyên Quang C00 VA 6.75 SU 5 DI 6.75 18.5 0.75 19.25

3 09001210 7810103 Chu Thùy Linh 26/08/2000 Nữ 1 01 TP Tuyên Quang Tuyên Quang C20 VA 3.5 DI 6.25 GD 7.75 17.5 2.75 20.25

4 09001618 7810103 Trần Bảo Ngọc 01/03/2000 Nữ 1 TP Tuyên Quang Tuyên Quang C20 VA 6.25 DI 5.75 GD 6.5 18.5 0.75 19.25

1 09002149 7140201 Nông Thị Ngọc Anh 05/08/2000 Nữ 1 01 Na Hang Tuyên Quang M00 TO 4 VA 5.75 NK 8.88 18.63 2.75 21.38

2 0906503 7140201 Nguyễn Thị Gấm 04/04/2099 Nữ 1 01 Sơn Dương Tuyên Quang M00 TO 4.5 VA 4.8 NK 9.25 18.55 2.75 21.3

3 09005560 7140201 Đặng Thùy Giang 08/05/2000 Nữ 1 Sơn Dương Tuyên Quang M00 TO 4 VA 8 NK 9.38 21.38 0.75 22.13

4 09004665 7140201 Dương Ngọc Hà 29/11/2000 Nữ 1 Yên Sơn Tuyên Quang M00 TO 5 VA 5.75 NK 9 19.75 0.75 20.5

5 09004669 7140201 Trương Hồng Hà 02/01/2000 Nữ 1 01 Yên Sơn Tuyên Quang M00 TO 3.8 VA 6.75 NK 8.63 19.18 2.75 21.93

6 14005014 7140201 Đinh Khánh Hòa 18/03/2000 Nữ 1 01 Phù Yên Sơn La M00 TO 2.6 VA 3.5 NK 10 16.1 2.75 18.85

7 09002200 7140201 La Thu Huyền 17/08/2000 Nữ 1 01 Na Hang Tuyên Quang M00 TO 5.4 VA 7.25 NK 9.63 22.28 2.75 25.03

8 09000837 7140201 Phạm Thanh Huyền 05/10/2000 Nữ 1 TP Tuyên Quang Tuyên Quang M00 TO 4.4 VA 4 NK 8.88 17.28 0.75 18.03

9 09002203 7140201 Nông Thị Thu Hương 02/01/2000 Nữ 1 01 Na Hang Tuyên Quang M00 TO 3.4 VA 7.5 NK 9.13 20.03 2.75 22.78

10 09006274 7140201 Đinh Thị Lụa 23/07/2000 Nữ 1 Sơn Dương Tuyên Quang M00 TO 5.2 VA 7 NK 9.75 21.95 0.75 22.7
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11 09005779 7140201 Lương Thị Cẩm Ly 29/04/2000 Nữ 1 01 Sơn Dương Tuyên Quang M00 TO 3.2 VA 3.5 NK 9 15.7 2.75 18.45

12 09005317 7140201 Phạm Hương Ly 24/03/2000 Nữ 1 Yên Sơn Tuyên Quang M00 TO 2.4 VA 4.75 NK 9.75 16.9 0.75 17.65

13 05002120 7140201 Nguyễn Thị Mẫn 15/04/2000 Nữ 1 01 Vị Xuyên Hà Giang M00 TO 4.6 VA 4.25 NK 9.25 18.1 2.75 20.85

14 09000112 7140201 Triệu Thị Nhi 18/10/2000 Nữ 1 01 Na Hang Tuyên Quang M00 TO 5.6 VA 7.75 NK 9.13 22.48 2.75 25.23

15 09002741 7140201 Lục Thu Phương 26/10/2000 Nữ 1 01 Chiêm Hóa Tuyên Quang M00 TO 4 VA 8 NK 9.13 21.13 2.75 23.88

16 09002756 7140201 Hà Thị Quỳnh 13/03/2000 Nữ 1 01 Chiêm Hóa Tuyên Quang M00 TO 3 VA 6.5 NK 9.5 19 2.75 21.75

17 09006348 7140201 Dương Thị Kim Sáng 28/10/2000 Nữ 1 Sơn Dương Tuyên Quang M00 TO 5 VA 8.25 NK 9.63 22.88 0.75 23.63

18 05002656 7140201 Mã Thị Thảo 26/09/2000 Nữ 1 01 Bắc Mê Hà Giang M00 TO 5.6 VA 6.3 NK 9.63 21.53 2.75 24.28

19 09004555 7140201 Hoàng Thị Thoa 26/02/2000 Nữ 1 01 Hàm Yên Tuyên Quang M00 TO 3.4 VA 7 NK 9.5 19.9 0.75 20.65

20 09002129 7140201 Ngô Thị Kim Thoa 23/08/2000 Nữ 1 01 Lâm Bình Tuyên Quang M00 TO 5.4 VA 6.7 NK 9.5 21.6 2.75 24.35

9. Ngành Giáo dục Tiểu học

1 09000002 7140202 Bàn Thị Ngọc Anh 01/02/2000 Nữ 1 01 Hàm Yên Tuyên Quang C00 VA 8.75 SU 5.5 DI 8.25 22.5 2.75 25.25

2 05004773 7140202 Lù Văn Chinh 24/08/2000 Nam 1 01 Mèo Vạc Hà Giang C00 VA 5.75 SU 6.25 DI 5.5 17.5 2.75 20.25

3 05003384 7140202 Trương Thị Hà Dung 15/02/2000 Nữ 1 Bắc Quang Hà Giang C00 VA 6.75 SU 3.75 DI 6.75 17.25 0.75 18

4 09000051 7140202 Bùi Thị Hằng 29/11/2000 Nữ 1 01 Hàm Yên Tuyên Quang C00 VA 7.5 SU 5 DI 5 17.5 2.75 20.25

5 09000315 7140202 Chu Thị Hằng 01/03/2099 Nữ 1 01 TP Tuyên Quang Tuyên Quang C00 VA 6.75 SU 2.5 DI 6.25 15.5 2.75 18.25

6 09003268 7140202 Ma Thị Thanh Hiền 29/03/2000 Nữ 1 01 Chiêm Hóa Tuyên Quang C00 VA 7.5 SU 6.75 DI 9 23.25 2.75 26

7 09006523 7140202 Ma Thị Thu Hiền 10/07/2000 Nữ 1 01 Yên Sơn Tuyên Quang C00 VA 7 SU 5.25 DI 7.25 19.5 2.75 22.25

8 09003267 7140202 Hoàng Thị Hiền 08/01/2000 Nữ 1 01 Chiêm Hóa Tuyên Quang C00 VA 7.5 SU 4.75 DI 7.75 20 2.75 22.75

9 09004366 7140202 Nguyễn Đức Hiền 04/12/2000 Nam 1 Hàm Yên Tuyên Quang C00 VA 5.25 SU 4 DI 7.25 16.5 0.75 17.25

10 09001467 7140202 Vũ Minh Hiếu 24/12/2000 Nam 1 TP Tuyên Quang Tuyên Quang C00 VA 5.75 SU 4.75 DI 7.5 18 0.75 18.75

11 09001530 7140202 Phương Thị Thu Hường 11/02/2000 Nữ 1 01 Yên Sơn Tuyên Quang C00 VA 6.25 SU 3.25 DI 5.25 14.75 2.75 17.5

12 09000094 7140202 Bàng Thùy Linh 30/11/2000 Nữ 1 01 Hàm Yên Tuyên Quang C00 VA 7 SU 2.75 DI 5.5 15.25 2.75 18

13 09001214 7140202 Nguyễn Thị Kiều Linh 25/11/2000 Nữ 1 Yên Sơn Tuyên Quang C00 VA 8.5 SU 4.25 DI 6.25 19 0.75 19.75

14 09002667 7140202 Hà Hải Long 10/02/2000 Nam 1 01 Chiêm Hóa Tuyên Quang C00 VA 7 SU 4.5 DI 7.75 19.25 2.75 22

15 09002117 7140202 Hứa Thị Thu Ngân 10/06/2000 Nữ 1 01 Lâm Bình Tuyên Quang C00 VA 7.75 SU 3.75 DI 6 17.5 2.75 20.25

16 09002704 7140202 Trương Thị Linh Ngân 15/09/2000 Nữ 1 01 Chiêm Hóa Tuyên Quang C00 VA 5.25 SU 4 DI 6.5 15.75 2.75 18.5

17 09003347 7140202 Ma Thị Phấn 06/09/2000 Nữ 1 01 Chiêm Hóa Tuyên Quang C00 VA 6.5 SU 4.25 DI 5.5 16.25 2.75 19

18 09004972 7140202 Nguyễn Văn Sáng 05/02/2000 Nam 1 Yên Sơn Tuyên Quang C00 VA 7.5 SU 5.5 DI 6.5 19.5 0.75 20.25

19 09002792 7140202 Ma Thị Phương Thảo 23/04/2000 Nữ 1 01 Chiêm Hóa Tuyên Quang C00 VA 5.75 SU 4 DI 5 14.75 2.75 17.5

20 09007442 7140202 Nguyễn Thị Thúy 25/11/2000 Nữ 1 01 Sơn Dương Tuyên Quang D01 TO 4.2 VA 7 ANH 4.2 15.4 2.75 18.15

21 05001048 7140202 Nguyễn Thị Thu Trang 04/08/2000 Nữ 1 01 TP Hà Giang Hà Giang C00 VA 6.5 SU 4.5 DI 6.75 17.75 2.75 20.5
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1 09007558 51140202Chẩu Thu Hà 06/07/1998 Nữ 1 01 Lâm Bình Tuyên Quang C00 VA 6 SU 2 DI 4.25 12.25 2.75 15

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                HIỆU TRƯỞNG

  PGS. TS. Nguyễn Bá Đức

Đã ký
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